
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 4.128.151.725    

1 01/06/2016 Cô Lê Thị Thanh Yến cho vô tài khoản 801 2.350.000           
2  Cô Chú Nguyễn Hoàng Ngân Giang cho vô tài khoản 801 2.000.000           
3  Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000           
4 02/06/2016 Chú Vũ Dương Trung cho vô tài khoản 801 500.000              
5  Chú Nguyễn Thanh Huy cho vô tài khoản 801 300.000              
6  Gia đình em Minh Thy cho tiền mặt 1.000.000           
7  Nhóm Trái Việt của chú Quốc Võ ở Cali - Mỹ cho tiền mặt 10.000.000         
8  Chú Hưng - Cô Thu công ty Đồng Nam cho tiền mặt 20.000.000         
9  Chú Hoàng ở San Jose - Mỹ cho tiền mặt 50 USD 1.120.000           
10  Chú Tỷ Việt kiều Mỹ cho tiền mặt 200 USD 4.480.000           
11  Nhóm bạn chú Tỷ, chú Toàn, chú Sáu ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000         
12 03/06/2016 Cô Ha Thanh Liem Doan cho tiền mặt 3.228.000           
13 04/06/2016 Gia đình em Như Hảo cho tiền mặt 1.000.000           
14 05/06/2016 Cô Hoa - Chú Tuấn ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000         
15  Hội Thầy, Cô và cựu học sinh Gia Long 75 - 82 cho tiền mặt 30.000.000         
16 06/06/2016 Chú Hồ Nhân ( Bác sỹ) cho vô tài khoản 801 20.000.000         
17  Chú Phùng Quang Hiền cho vô tài khoản 801 8.550.000           
18  Cô Quỳnh Nguyễn ở Cali - Mỹ cho vô tài khoản 801 2.234.000           
19 07/06/2016 Ca sỹ Thanh Duy cho vô tài khoản 801 10.000.000         
20 08/06/2016 Một chú cho vô tài khoản 801 3.000.000           
21  Gia đình em Thanh Thư cho tiền mặt 1.000.000           
22  Cô Trang ở Thới Hòa cho tiền mặt 500.000              
23 09/06/2016 Chú Nguyễn Thanh Hiếu cho vô tài khoản 801 5.000.000           
24  Gia đình em Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
25 10/06/2016 Cô chú Trang Thuận cho tiền mặt 10.000.000         
26  Cô Thy - Chú Tùng Việt kiều Mỹ cho tiền mặt 3.000.000           
27  Cô Băng Tâm - Chú Kendy việt kiều Mỹ cho tiền mặt 10.000.000         
28 11/06/2016 Chú Lam Nguyen cho tiền mặt 100 USD 2.228.000           
29  Ông Jisung Kim ở Hàn Quốc cho tiền mặt 8.000.000           
30 13/06/2016 Hội Yểm Trợ Trẻ em HousTon - Taxes chuyển tiền đợt 4 tiền mặt 5.000 USD 111.350.000       
31 14/06/2016 Cô Lê Thị Huyền Hảo cho vô tài khoản 801 1.000.000           
32  Thầy Phú trường THPT Bùi Thị Xuân - Sài Gòn cho vô tài khoản 801 9.000.000           
33  Học sinh Tiến Hạ lãnh học bổng 500.000              
34 15/06/2016 Cô Phương ở Nhật cho vô tài khoản 801 20.029.198         
35  Chú Nguyễn Thành Công ở Sơn Tây - Hà Nội cho vô tài khoản 801 1.000.000           
36  Gia đình em Trang ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD 4.452.000           
37  Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
38 16/06/2016 Các Cô, Chú trong nhóm NaNuMi - Hàn Quốc cho tiền mặt 24.000.000         
39 17/06/2016 Cô Nguyễn Thị Thu ở Mỹ cho tiền mặt 2.000 USD 44.520.000         
40 18/06/2016 Đoàn thanh thiếu niên Thành phố Daejeon - Hàn Quốc cho tiền mặt 300 USD 6.678.000           
41  Gia đình em Thiên Phúc cho tiền mặt 2.000.000           
42 19/06/2016 Gia đình em Thanh Thư cho tiền mặt 1.000.000           
43  Nhóm bạn Cô Tiên, Cô Quỳnh, Cô Trân, Cô Dung ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.500.000           
44 21/06/2016 Chú Lê Huy cho vô tài khoản 801 1.000.000           
45  Gia đình em Như Hảo cho tiền mặt 1.000.000           
46 22/06/2016 Gia đình em Minh Thy cho tiền mặt 1.000.000           
47  Gia đình em Hoàng Phúc cho tiền mặt 9.000.000           
48 25/06/2016 Tập thể Cô, Chú nhóm bạn Nhật - Việt ( đại diện Chú Hưng, chú Thạch) cho tiền mặt 21.400.000         
49 26/06/2016 Hai Cô Chú ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.500.000           
50 27/06/2016 Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt 2.000.000           
51 28/06/2016 Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô tài khoản 801 1.000.000           
52 30/06/2016 Thầy Thuận cho tiền mặt 5.377.000           
53  Cô Thơ cho tiền mặt 19.037.500         
54  Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 2.067.100           
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55  Lãi suất không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 258.444              
76 Tổng Trong kỳ 482.159.242       

Tổng Cuối kỳ 4.610.310.967    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.711.734.646    

1 01/06/2016 Tiền chợ 394.000              
2  Mua 5 cái công tắc 125.000              
3  Mua 1 cái công tắc mới 55.000                
4  Mua 2 cái đomino 20A 40.000                
5  Mua 1 cái đomino 10A 10.000                
6  Mua 4 cái đầu cas 130.000              
7  Mua 1 cái quạt 48V 170.000              
8 02/06/2016 Tiền chợ 518.000              
9  Tiền xe cho học sinh Hải về quê thăm gia đình 250.000              
10  Tiền xe cho học sinh Oanh về quê thăm gia đình 550.000              
11  Tiền xe cho học sinh Lan về quê thăm gia đình 550.000              
12  Mua trái cây 50.000                
13  Chi phí Thầy Vinh đi công việc ở Sài Gòn 500.000              
14  Đổ xăng xe hơi 400.000              
15  Dịch giấy tờ pháp nhân của Hướng Dương từ tiếng Việt sang tiếng Nhật 1.200.000           
16  Lệ phí chứng thực giấy tờ pháp nhân tiếng Nhật của Hướng Dương 120.000              
17  Lệ phí sao y giấy tờ pháp nhân của Hướng Dương 75.000                
18  Mua 2 bóng đèn pha 250.000              
19 03/06/2016 Tiền chợ 726.000              
20  Mua 1 cây La 50 65.000                
21  Mua 2 đầu bắn 14.000                
22  Mua 2 đầu vít 12.000                
23  Mua 2 túyp keo dán 45.000                
24  Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 6.928.000           
25  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 5.500.000           
26  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 2.500.000           
27  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
28  Phí chuyển tiền cho sinh viên 50.000                
29  Phí gởi thư lên Tỉnh Hội 20.000                
30  Tiền viện phí khám bệnh cho mẹ học sinh Hlai ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn) 100.000              
31  Tiền khám bệnh cho mẹ học sinh Hlai ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn) 247.000              
32  Tiền cho học sinh làm xe lăn ăn cơm trưa 180.000              
33 04/06/2016 Tiền chợ 393.000              
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34  Mua 1 công tắc 3 chấu 7.000                  
35  Mua 2 đèn xinhan 40.000                
36  Mua 4 con bù lon 8.000                  
37  Đổ xăng xe máy 40.000                
38 05/06/2016 Tiền chợ 450.000              
39  Đổ xăng xe máy 40.000                
40 06/06/2016 Tiền chợ 489.000              
41  Mua 1 bao cám gà 260.000              
42  Mua 15 kg bắp 105.000              
43  Mua 1 sợi dây rút 13.000                
44 07/06/2016 Tiền xe cho học sinh Quỳnh đi tái khám ở Sài Gòn 188.000              
45  Tiền thuốc cho học sinh Quỳnh 198.000              
46  Mua 2 hộp kim ghim nhỏ 8.000                  
47  Mua 1 cái phích cắm 20.000                
48 08/06/2016 Tiền chợ 630.000              
49  Mua 1 đèn led 90.000                
50  Mua 1 bình ga 200.000              
51 09/06/2016 Tiền chợ 803.000              
52 10/06/2016 Tiền chợ 660.000              
53  Mua 2 lốc nước ngọt 180.000              
54  Mua 1 cái rupe 42 12.000                
55  Mua 5 cái xẻng 200.000              
56  Mua 2 cây sắt ɸ 34 156.000              
57  Mua 2 chóp xinhan 28.000                
58  Mua 1 co 42 5.000                  
59  Mua ống 42 46.000                
60 11/06/2016 Tiền chợ 1.573.000           
61  Mua 3 sợi dây micro 270.000              
62  Mua 1 thùng Lavie 70.000                
63  Mua 1 thùng Aquafina 77.000                
64 12/06/2016 Tiền chợ 604.000              
65  Mua 1 lốc nước ngọt 90.000                
66  Mua 1 thùng mì tôm 195.000              
67 13/06/2016 Tiền chợ 787.000              
68  Mua 1 bình ga 200.000              
69  Đóng tiền Internet tháng 5 621.000              
70  Đóng tiền điện tháng 5 4.083.000           
71  Photo giấy cho học sinh ngoài đăng ký học thêm ở Hướng Dương 40.000                
72 14/06/2016 Tiền chợ 930.000              
73  Mua thuốc cho gà 50.000                
74  Mua 1 cụm Drum máy in 1.760.000           
75  Mua 1 motơ 1.000W và 1 bo điều khiển 1.000W 2.180.000           
76  Mua 2 hộp mực in 80.000                
77 15/06/2016 Tiền chợ 289.000              
78  Đổ xăng xe máy 40.000                
79 16/05/2016 Tiền chợ 726.000              
80 17/06/2016 Tiền chợ 739.000              
81  Mua 1 bình nước lau sàn 80.000                
82 18/06/2016 Tiền chợ 630.000              
83  Mua 2 thùng nước suối 144.000              
84 19/06/2016 Tiền chợ 419.000              
85  Mua 10 cầu chì ống 25.000                
86  Mua xăng chạy máy phát điện 85.000                
87  Cho tiền học sinh đá banh 160.000              
88 20/06/2016 Tiền chợ 892.000              
89  Tiền xe cho học sinh Quỳnh đi về quê đám giổ má 350.000              
90  Tiền xe đò đưa mẹ học sinh Hlai ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn) đi khám bệnh ở Sài Gòn 150.000              
91  Tiền xe buýt đưa mẹ học sinh Hlai ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn) đi khám bệnh ở Sài Gòn 25.000                



92  Tiền xe taxi đưa mẹ học sinh Hlai ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn) đi khám bệnh ở Sài Gòn -                     
93  về lại Hướng Dương 785.000              
94  Tiền cơm trưa cho mẹ Hlai và học sinh đưa mẹ Hlai đi khám bệnh ở Sài Gòn 70.000                
95  Tiền khám bệnh cho học sinh Hlai 500.000              
96  Mua 2 phích cắm điện 10.000                
97  Đổ xăng xe máy 40.000                
98  Mua 8 cây lau nhà 530.000              
99  Mua 5 chiếc chiếu cho học sinh 300.000              

100 21/06/2016 Tiền chợ 715.000              
101  Mua vít 20.000                
102  Mua bù lon 15.000                
103  Tiền cho học sinh Sưn, Ayêng, Hay về quê 900.000              
104  Mua 12 phích nối 48.000                
105  Mua 17 cây nẹp dây điện 2 phân 85.000                
106  Mua 6 cây quạt treo tường 2.000.000           
107  Mua dây điện 500.000              
108 22/06/2016 Tiền chợ 759.000              
109  Tiền điện thoại tháng 5 1.004.000           
110  Mua 10 đôi đũa 28.000                
111 23/06/2016 Tiền chợ 665.000              
112  Mua 30 cây đèn cầy 47.000                
113 24/06/2016 Tiền chợ 626.000              
114  Mua 2 cây chổi quét bàn 30.000                
115 25/06/2016 Tiền chợ 862.000              
116 26/06/2016 Tiền chợ 660.000              
117  Mua 1 bình ga 200.000              
118  Tiền xe vận chuyển thực phẩm 70.000                
119  Tiền cho học sinh đá banh 180.000              
120 27/06/2016 Tiền chợ 774.000              
121  Tiền gởi hóa đơn cho công ty LG qua bưu điện 10.000                
122  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý 22.000                
123  Đổ xăng xe máy 40.000                
124 28/06/2016 Tiền chợ 813.000              
125  Mua 6 ổ cắm điện 90.000                
126  Mua 3 kg bịch đựng rác 105.000              
127 29/06/2016 Tiền chợ 1.326.000           
128  Cho tiền học sinh Hlai đưa mẹ ( bị khiếm thị, gia đình khó khăn về quê) 500.000              
129  Chi phí ăn uống, đi lại cho 8 học sinh thi THQG 1.600.000           
130  Mua 1 bóng đèn 95.000                
131 30/06/2016 Tiền chợ 791.000              
132  Mua 10 cuốn phiếu thu 95.000                
133  Mua 10 cuốn phiếu chi 95.000                
134  Mua 10 bìa bao tập bằng nhựa 7.000                  
135  Lương Thầy Minh 10.000.000         
136  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
137  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
138  Lương Cô Loan 4.000.000           
139  Lương Cô Thơ 3.200.000           
145  Tổng chi trong kỳ 92.819.000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 4.517.491.967    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 4.517.491.967    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



1 02/06/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
2 04/06/2016 Chú Trung và các Cô Chú trong nhóm Tập Đoàn Lộc Trời cho 210 kg gạo -                     
3 05/06/2016 Cô Trang, Cô Nhã ở Chánh Phú Hòa - Bình Dương cho 10 hộp kem đánh răng (200g) -                     
4  4,8 kg muối, 5 kg bột ngọt -                     
5  Hội Thầy, Cô và cựu học sinh Gia Long 75 - 82 cho 20 cái mền -                     
6  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
7 06/06/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
8  Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                     
9 08/06/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
10 10/06/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                     
11  Nhóm bạn Cô Băng Tâm - việt kiều Mỹ cho 6 cục xà bông, 24 hộp kem đánh răng, -                     
12  1 số thuốc tây, 1 số quần áo cũ -                     
13 11/06/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
14 14/06/2016 Chú Minh ( Bác sỹ) ở Sài Gòn cho 192 hộp sữa bột béo (900 g) -                     
15  Công ty LG cho 2 lò vi sóng -                     
16 15/06/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
17  Một chú ( em chú Chiến) cho 200 kg gạo, 100 gói mì tôm -                     
18 16/06/2016 Các cô chú trong nhóm NaNuMi cho 4 hộp bánh Natabi (350 g), 2 hộp bánh Custas, -                     
19  2 hộp bánh Goute (288 g), 2 hộp Chocopie (396g), 2 hộp bánh Solite (300g), 2 hộp -                     
20  bánh Caffe Toy (180g), 8 hộp bánh Gery (300g), 2 hộp bánh Richy (270g) -                     
21  Gia đình em Duy ở Sài Gòn cho 4 thùng mì tôm, 480 gói dầu gội, 12 kg bột giặt, -                     
22  9 kg nước rửa chén, 500 cuốn tập, 5 kg củ hành tím -                     
23 18/06/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
24  Đoàn thanh thiếu niên Thành phố Daejeon - Hàn Quốc cho 39 cái áo thun, 100 cái -                     
25  bót đánh răng -                     
26 19/06/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây -                     
27 20/06/2016 Cô Thủy ở KCN Mỹ Phước II cho 1 số quần áo cũ -                     
28 21/06/2016 Một Cô ở Úc cho 25 thùng mì (30 gói/ thùng), 10 thùng nước tương -                     
29  ( 12 chai 750 ml/ thùng), 30 thùng sữa Fami ( 30 hộp/ thùng), 40 kg đường, -                     
30  20 lít dầu ăn -                     
31  Gia đình chú Lê Hữu Phước ở Đại Nam - Bình Dương cho 1 số quần áo cũ, giày dép cũ -                     
32 22/06/2016 Chú Tài - Cô Vân ở Bến Cát cho 20 kg bún khô -                     
33 24/06/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây -                     
34 25/06/2016 Tập thể Cô, Chú nhóm bạn Nhật - Việt ( đại diện Chú Hưng, chú Thạch) cho -                     
35  một số quần áo mới -                     
36 26/06/2016 Gia đình em Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Chiêu Anh ở Mỹ cho 100 kg gạo -                     
37  Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
38  Gia đình em Lam Trưởng ở Bình Thuận cho 10 kg mắm, 10 kg muối -                     
39 29/06/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


